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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	DẠY
	ST
	KIÊM NHIỆM
	ST
	TỔNG
	GHI CHÚ

	1
	Đặng Vân
	T chọn văn 9 (C,D)
	2
	
	
	2
	

	2
	Nguyễn T Vân
	Văn 9CD (10), Văn 8B(4); hsy (1)
	15
	CN9C (4), CĐ (1)
	5
	20
	

	3
	Nguyễn T Thảo
	Văn 9B(5), Văn 6AC (8),TC9B(1), hsy (1)
	15
	CN6A(4), TP(1)
	5
	20
	

	4
	Đoàn T Tươi
	Văn 9A(5), văn 7BC(8), TC 9A (1); TC Văn 7b,c (2)
	16
	CN7B(4)
	4
	20
	

	5
	Vũ Thị Lan
	Văn 8AC (8), TC 8ABC(3), văn 7A (4); TC Văn 7a(1)
	16
	
	
	16
	

	6
	Lê Thị Huyền
	 Sử 6,7 (9)
	9
	
	9
	
	

	7
	An Thị Huyến
	GDCD6,7,8,9 (13); Sử 8,9 (11)
	24
	
	0
	24
	

	8
	Phạm Thị Vân
	Địa 6,7,8,9; Văn 6B
	23
	
	0
	23
	

	9
	Vũ Thị Việt 
	MT (9)
	9
	
	0
	9
	

	10
	Phạm Thị Xuyến
	Â nhạc (13) ; VN (1); 
	14
	Đội (6)
	5
	20
	NGLL 

	11
	Vũ Văn Quảng
	Toán 9CD(8), Toán 8A(4), Tin 6B (2), TC9D (2), hsy(1)
	17
	TT (3)
	3
	20
	

	12
	Vũ Thị Mơ
	Toán 9A (4), Toán 7AB(8), TC 9A (1), hsy (1)
	14
	CN9A(4)
	4
	18
	

	13
	Hoàng Bằng Trang
	Toán 9B (4), Toán 6A(4); TC9B (1), Tin 6A, 6C (4), HSY (1)
	14
	CN 9B (4)
	4
	18
	

	14
	Quách Duy Phương
	Hóa 9ABCD(8), Hóa 8AB (4); 
	12
	CN8A(4), TP (1) P hóa (1,5)
	6.5
	18.5
	

	15
	Vũ Thị Thêu
	Sinh 6AB(4), Sinh 8ABC(6), Hóa 8C(2)
	12
	CN 8C(4), TT (2), PS (1)
	7
	19
	

	16
	Phạm Thùy Linh
	Sinh 9ABCD(8),9 ABCD(4); sinh 7A(2)
	14
	CN7A(4), PS (0,5)
	4.5
	18.5
	

	17
	Phạm Thị Hà
	Sinh 7BC(4), CN 7ABC(6) ,Sinh 6C(2)
	12
	Tbi (2); CN 6C(4); PS (0,5)
	6.5
	18.5
	

	18
	Vũ Thị Vui
	Lý 9(4); Toán 8B(4); Toán 7C (4)
	12
	Phòng lý (0,5)  CN8B(4); Đ đội (2)
	6.5

	18.5
	

	19
	Nguyễn Đăng Đức
	Lý 6,7 (6); CN 8 (3); Lý 8 (3)
	12
	Phòng lý (1); TB (2); Đội(2)
	5
	17
	HĐ

	20
	Vũ Ngọc Linh
	Lý 9 (4);
	4
	
	
	
	

	21
	Vũ Thị Quy
	TA 9CD(4); TA 8ABC(9)
	13
	TT (3), CN9D (4)
	7
	20
	

	22
	Vũ Thị Hường
	TA9A(2), TA6ABC (13.5)
	15.5
	 CĐ (3)
	3
	18.5
	

	23
	Phạm Thị T Hằng
	TA9B(2), TA 7ABC(9)
	11
	CN7C(4); TKHĐ (2); LĐ (2)
	8
	19
	

	24
	Nguyễn Thị Hường
	TD6,7,9 (20), NK (2)
	23
	PTTD (1)
	
	23
	

	25
	Chu Thị K Huệ 
	TD 8 (6)
	6
	
	
	6
	HĐ

	26
	Phạm Thị Hương
	Toán 8C (4), CN 6 (6), TC Toán 8(3), HSY 8(3)
	13
	
	
	16
	HĐ

	27
	Phạm Thị Lý 
	Toán 6B, 6C (8); Tchon toán 7(3), 
	11
	CN 6B (4)
	4
	15
	


